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9

10

6

7

KỸ THUẬT ĐIỆN VÀ ĐO 

LƯỜNG ĐIỆN
ĐIỆN TỬ CƠ BẢN

KỸ THUẬT LẮP ĐẶT CƠ 

ĐIỆN

THI

VẼ KỸ THUẬT
CƠ KHÍ CƠ BẢN

8 THẦY T.H.QUỲNH THẦY N.K.THỤ CÔ T.SEN P QLĐT THẦY N.T.ANH

9 THẦY N.T.CHÍNH

10

6

7

KỸ THUẬT ĐIỆN VÀ ĐO 
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THỜI KHÓA BIỂU NGHỀ KHỐI 10 (TC KHÓA 42)
(TUẦN 24 TỪ NGÀY 10/3/2025 đến 14/3/2025)
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CÔNG NGHỆ Ô TÔ 2

(10A12) 39

TIN HỌC ỨNG DỤNG 1

(10A5+10A7) 31

TIN HỌC ỨNG DỤNG 2

(10A7) 32

THIẾT KẾ ĐỒ HỌA

(10A1+10A2) 54

THIẾT KẾ NỘI THẤT

(10A2) 25

DUNG SAI LẮP GHÉP VÀ ĐO 

LƯỜNG KỸ THUẬT
TIN HỌC

CÁC NGUYÊN LÝ CƠ BẢN 

TRONG THIẾT KẾ ĐỒ HỌA
VẼ KỸ THUẬT

THẦY N.T.ANH CÔ H.L.PHƯỢNG THẦY N.M.QUANG CÔ T.P.HOA

CƠ KHÍ CƠ BẢN
TIN HỌC ỨNG DỤNG - 

AUTOCAD 2D CƠ BẢN
TIN HỌC GIÁO DỤC THỂ CHẤT

THẦY P.Q.ĐỨC THẦY P.X.TÙNG CÔ H.L.PHƯỢNG THẦY B.Đ.LONG

KỸ THUẬT HÀN CƠ BẢN LẬP TRÌNH C KỸ NĂNG MỀM VẼ KỸ THUẬT

THẦY P.Q.ĐỨC THẦY B.HUẾ CÔ H.V.UYÊN CÔ T.P.HOA

DUNG SAI LẮP GHÉP VÀ ĐO 

LƯỜNG KỸ THUẬT

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ 

TIẾT KIỆM NLHQ

TIN HỌC ỨNG DỤNG - 

AUTOCAD 2D CƠ BẢN

TIN HỌC ỨNG DỤNG - 

AUTOCAD 2D CƠ BẢN
VẬT LIỆU NỘI THẤT

THẦY N.T.ANH THẦY Q.T.GIANG THẦY P.X.TÙNG THẦY Đ.A.VŨ THẦY N.Q.THIỆU

CÔ T.P.HOA

TIN HỌC ỨNG DỤNG - 

AUTOCAD 2D CƠ BẢN

THẦY Đ.A.VŨ

CÔ T.P.HOA

THỜI KHÓA BIỂU NGHỀ KHỐI 10 (TC KHÓA 42)
(TUẦN 24 TỪ NGÀY 10/3/2025 đến 14/3/2025)
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 NHÀ HÀNG KHÁCH 

SẠN 1 

(10A6) 46

NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN 

2  (10A8) 44

NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN 

3  (10A9) 35

KỸ THUẬT CHẾ BIẾN 

MÓN ĂN  (10A11) 40

KẾ TOÁN DOANH 

NGHIỆP

(10A5) 20

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ 

TIẾT KIỆM NLHQ
NGHIỆP VỤ BÀN TIN HỌC

THI KỸ THUẬT CẮT TỈA VÀ 

TRANG TRÍ MÓN ĂN
NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN

THẦY Q.T.GIANG THẦY N.ĐỊNH THẦY Đ.K.KIÊN CÔ T.T.SEN CÔ Đ.THÙY

CÔ P.H.NHUNG CÔ N.H.NHUNG

THI

KỸ NĂNG MỀM
NGHIỆP VỤ BAR

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ 

TIẾT KIỆM NLHQ

KỸ THUẬT CƠ BẢN CHẾ 

BIẾN MÓN ĂN

CÔ H.V.UYÊN CÔ N.H.NHUNG THẦY Q.T.GIANG CÔ T.T.SEN

CÔ P.H.NHUNG CÔ N.T.THU

NGHIỆP VỤ BÀN
BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ 

TIẾT KIỆM NLHQ

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ 

TIẾT KIỆM NLHQ
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THẦY Đ.K.KIÊN CÔ T.T.SEN CÔ Đ.THÙY

CÔ N.T.THU

TIN HỌC NGHIỆP VỤ BÀN
BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ 

TIẾT KIỆM NLHQ
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CÔ P.H.NHUNG

THỜI KHÓA BIỂU NGHỀ KHỐI 10 (TC KHÓA 42)
(TUẦN 24 TỪ NGÀY 10/3/2025 đến 14/3/2025)

A
6

-6
0

7

B
3

A
6

-4
0

5

B
3

B
3

A
6

-6
0

8

A
6

-4
0

3

A
1

2

A
6

-3
0

1

A
6

-4
0

8

A
1

2

A
6

-4
0

6

A
6

-4
0

2
A

4
-5

0
3

A
4

-5
0

3

A
6

-4
0

2

B
3

A
6

-6
0

8

A
1

2

A
4

-5
0

3


